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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
CHO TRẺ MẦM NON
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	20

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10 (30)

	Hoạt động theo nhóm
	7 (21)

	Cá nhân
	3 (9)


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Sự học và sự phát triển tâm lý tuổi MN 2; giáo dục học MN, PPPTNN cho trẻ MN		
· Học phần song hành:	
· Học phần kế tiếp:
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên: Hứa Thị Lan Anh		
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0979 365 856
· Hộp thư điện tử (emai): 	anhhuathilan@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy:
· Học hàm - Học vị:
· Địa chỉ cơ quan:
· Điện thoại liên hệ:
· Hộp thư điện tử (emai):
· Thời gian và địa điểm làm việc:
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Vai trò của trò chơi đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ MN, các khái niệm liên quan, các dạng trò chơi để PTNN cho trẻ MN, cách lựa chọn, thiết kế và tổ chức các trò chơi. Lập kế hoạch và thực hành sưu tầm, thiết kế, tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
- Hiểu và giải thích được những kiến thức về trò chơi phát triển ngôn ngữ (PTNN) cho trẻ mầm non (MN) như: Các khái niệm, vai trò của các trò chơi đối với sự PTNN của trẻ MN, các dạng trò chơi, cách thiết kế các trò chơi PTNN cho trẻ MN, các bước tiến hành tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN. Vận dụng những kiến thức trên vào quá trình thực hành, thực tập nghề nghiệp.
Kĩ năng: 
- Sưu tầm và thiết kế các trò chơi PTNN cho trẻ MN theo các lứa tuổi.
   - Tổ chức và hướng dẫn trẻ tham gia các trò chơi PTNN một cách đa dạng và phong phú.
   - Sử dụng các phương tiện dạy học để tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN có hiệu quả.
- Nhận xét và đánh giá cách tổ chức trò chơi của nhóm bạn.
· Rèn luyện các kỹ năng sư phạm, kĩ năng giao tiếp của bản thân.
Thái độ: 
- Tích cực sưu tầm, thiết kế và tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ.
- Có kỹ năng phối hợp với mọi người xung quanh để tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN.
- Rèn luyện tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc, kĩ năng trình bày và nêu ý kiến trước tập thể.
5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Tại thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
1. Nguyễn Thị Phương Nga  (2004),Tuyển tập bài tập trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXBGD.
2. Nguyễn Hạnh (2002), 100 trò chơi mẫu giáo (tập 2 trò chơi học tập), NXB Trẻ.
3. Viện Khoa học giáo dục (1996), Trò chơi cho lứa tuổi nhà trẻ, HN.
4. Trương Kim Oanh – Hồ Lam Hồng (1996), Phát triển ngôn ngữ qua trò chơi, NXB Giáo Dục.
Tài liệu tham khảo phụ: Nguồn: Tại thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
1. Phạm Vĩnh Thông (2000), Trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, NXB Văn hóa - Dân tộc.
2. Lê Bích Ngọc (2010), 135 Trò chơi giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái, NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Lê Thu Hương (Chủ biên), “Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố”, NXBGD.
4. Phạm Thị Châu - Nguyễn Thị Oanh - Trần Thị Sinh (2008), Giáo dục học mầm non, NXB ĐHQGHN.
5. Nguyễn Ánh Tuyết (2000), “Trò chơi trẻ em”, NXB Phụ nữ Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Thanh Hà, Tổ chức cho trẻ vui chơi ở nhà trẻ - mẫu giáo, Tài liệu lưu hành nội bộ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM.
7. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm TT 17 ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT).
8. Vụ GDMN (2010), Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
9. Nguyễn Thị Oanh (2009), Bài tập phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi. NXBGDVN.
10. Trần Nguyên Hạnh  (2008), Vui chơi cùng bé. NXB trẻ.
11. Đặng Thu Quỳnh - Cù Thị Thủy  (2009), Các hoạt động cho trẻ MN làm quen với văn học và chữ viết, NXBGDVN.
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần;
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 40%
 - Bài tập nhóm: 20%
- Bài tập cá nhân: 20%
· Thi cuối kỳ: Tiểu luận 60%
Thang điểm: Thang điểm 10
7.Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung

	
	

	1
	Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÒ CHƠI PTNN
I. TRÒ CHƠI PTNN CHO TRẺ MN
1. Khái niệm
2. Vai trò của trò chơi đối với sự PTNN của trẻ MN
II. Các dạng trò chơi PTNN cho trẻ MN
1. Trò chơi luyện tai nghe và phát âm
2. Trò chơi phát triển vốn từ
3. Trò chơi luyện nói câu
4. Trò chơi phát triển kỹ năng nói mạch lạc, giao tiếp có văn hóa
5. Trò chơi làm quen chữ viết (LQCV)

	2
	BÀI 2: SƯU TẦM VÀ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI PTNN CHO TRẺ MN
I.Các yêu cầu khi sưu tầm và thiết kế trò chơi
1. Trò chơi phù hợp mục đích PTNN
2. Trò chơi phù hợp đặc điểm lứa tuổi của trẻ
3. Hình thức tổ chức trò chơi hợp lí
II.Sưu tầm các trò chơi PTNN cho trẻ MN
1. Trò chơi luyện phát âm cho trẻ 
2. Trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ 
3. Trò chơi luyện nói câu cho trẻ
4. Trò chơi phát triển kỹ năng nói mạch lạc, giao tiếp có văn hóa cho trẻ.
5. Trò chơi làm quen chữ viết
III.Thiết kế trò chơi PTNN cho trẻ MN
1. Trò chơi luyện phát âm cho trẻ 
2. Trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ 
3. Trò chơi luyện nói câu cho trẻ
4. Trò chơi phát triển kỹ năng nói mạch lạc, giao tiếp có văn hóa cho trẻ.
5. Trò chơi làm quen chữ viết

	3
	BÀI 3: TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI PTNN CHO TRẺ MN
I. Tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN
1. Hình thức và thời điểm tổ chức trò chơi PTNN
2. Các yêu cầu khi tổ chức trò chơi PTNN cho trẻ MN
3. Cách tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN
II. Thực hành tổ chức các trò chơi PTNN cho trẻ MN ở các lứa tuổi
1. Tổ chức các trò chơi luyện phát âm.
2. Tổ chức các trò chơi phát triển vốn từ. 
3. Tổ chức các trò chơi luyện nói câu.
4. Tổ chức các trò chơi phát triển kỹ năng nói mạch lạc, giao tiếp có văn hóa.
5. Tổ chức các trò chơi làm quen chữ viết.


8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	Lê Thị Thanh Nga	Hứa Thị Lan Anh
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